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TỜ TRÌNH

Về việc ban hành quy định chính sách trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với 
các đối tượng đang học tập, sinh hoạt tại Trung tâm Phục hồi 

chức năng, giáo dục dạy nghề và tạo việc làm cho người mù thuộc

 Hội Người mù tỉnh Hải Dương   

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Căn cứ công văn số 3779/UBND-VP ngày 15/10/2020 của UBND tỉnh Hải Dương “V/v tham mưu nâng mức trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với đối tượng đang sinh hoạt, học tập tại Trung tâm PHCN GD DN & TVL thuộc Hội Người mù tỉnh”, trong đó giao cho Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Hội người mù tỉnh và các đơn vị có liên quan xem xét nghiên cứu mức trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với đối tượng đang sinh hoạt, học tập tại Trung tâm Phục hồi chức năng, giáo dục dạy nghề và tạo việc làm cho người mù thuộc Hội người mù tỉnh;
Căn cứ tờ trình số 118/TTr-HNM ngày 09/9/2020 của Hội Người mù tỉnh Hải Dương “V/v nâng mức trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với đối tượng đang sinh hoạt, học tập tại Trung tâm PHCN GDDN & TVL thuộc Hội Người mù tỉnh Hải Dương”;

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13, ngày 22/6/2015;
Sau khi phối hợp với các đơn vị có liên quan, Sở Tài chính báo cáo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chế độ trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với các đối tượng đang học tập, sinh hoạt tại Trung tâm Phục hồi chức năng, giáo dục dạy nghề và tạo việc làm cho người mù thuộc Hội Người mù tỉnh Hải Dương như sau:

I. Mục đích, sự cần thiết ban hành Nghị quyết
Theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chế độ trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc hội, đối tượng là người khuyết tật đặc biệt nặng không nơi nương tựa, không tự lo được cuộc sống mới được tiếp nhận vào nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội. 

Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, tỉnh Hải Dương đã ban hành các chính sách trợ cấp, trợ giúp xã hội cho người khuyết tật; mở rộng các nhóm đối tượng là người khuyết tật được chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý tại các trung tâm bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và mức chi trợ cấp cho các đối tượng này, cụ thể: 

- Quyết định số 2339/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của UBND tỉnh Hải Dương “V/v điều chỉnh chế độ trợ cấp đối với các đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý tại các trung tâm thuộc Sở Lao động TBXH”;

- Quyết định số 1607/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 của UBND tỉnh Hải Dương “Phê duyệt mức trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với các đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý tại các trung tâm bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội” (nâng mức trợ cấp lên so với mức quy định tại Quyết định số 2339/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của UBND tỉnh Hải Dương);

- Công văn số 2869/UBND-VP ngày 08/12/2015 của UBND tỉnh “Về việc người khuyết tật học văn hóa, học nghề tại Trung tâm Bảo trợ xã hội”, trong đó đồng ý cho Trung tâm bảo trợ xã hội tiếp nhận học sinh khuyết tật nặng và một số học sinh khuyết tật nhẹ được học nghề và hưởng chế độ theo quy định như đối với các đối tượng khác sống trong cơ sở Bảo trợ xã hội.

Theo quy định trên thì đối tượng áp dụng các chế độ trợ cấp, trợ giúp xã hội là các đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý tại các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động, thương binh và xã hội. 

Đối với người khuyết tật là người khiếm thị nếu đủ điều kiện theo quy định Công văn số 2869/UBND-VP ngày 08/12/2015 của UBND tỉnh thì được tiếp nhận vào học tập, học nghề tại các trung tâm bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động, thương binh và xã hội. Tuy nhiên do hiện nay Trung tâm bảo trợ xã hội còn gặp hạn chế về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và nhân viên hỗ trợ nên chưa đủ khả năng, điều kiện để tiếp nhận học sinh là người khiếm thị vào học theo mô hình giáo dục chuyên biệt mà Trung tâm đang thực hiện; vì vậy hiện tại một số học sinh, học viên khiếm thị đang được học văn hóa hòa nhập tại các trường phổ thông cơ sở trên địa bàn thành phố Hải Dương như trường Tiểu học Võ Thị Sáu, trường THPT Nguyễn Văn Cừ, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên thành phố Hải Dương… và được học phục hồi chức năng, đào tạo chữ nổi, sử dụng máy vi tính, học nghề như xoa bóp chữa bệnh đồng thời sinh hoạt nội trú trong thời gian học tại Trung tâm phục hồi chức năng, giáo dục dạy nghề và tạo việc làm cho người mù thuộc Hội Người mù tỉnh.

Ngày 30/7/2012, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ban hành Quyết định số 1725/QĐ-UBND “Về việc nâng chế độ phụ cấp đối với học sinh mù tại Trung tâm PHCN, giáo dục dạy nghề và tạo việc làm thuộc Hội Người mù”. Trong đó quy định mức trợ cấp là 700.000 đồng/tháng cho các đối tượng đang được nuôi dưỡng, học nghề tại Trung tâm Phục hồi chức năng, giáo dục dạy nghề và tạo việc làm thuộc Hội người mù tỉnh (Áp dụng bằng mức trợ cấp đối với các đối tượng được nuôi dưỡng tại Trung tâm bảo trợ xã hội đã được quy định Quyết định số 2339/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của UBND tỉnh Hải Dương). 

Như vậy mức trợ cấp nói trên thấp hơn mức trợ cấp nuối dưỡng 1.080.000 đồng/ người/ tháng mà các đối tượng là người khuyết tật đang được chăm sóc, nuôi dưỡng và quản lý tại các trung tâm bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động, thương binh và xã hội được hưởng.

Đồng thời, các đối tượng các đối tượng là người khuyết tật đang được chăm sóc, nuôi dưỡng và quản lý tại các trung tâm bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động, thương binh và xã hội còn được hưởng mức trợ cấp mua tư trang, vật dụng sinh hoạt đời sống hàng ngày; trợ cấp tiền thuốc chữa bệnh; trợ cấp vệ sinh cá nhân đối với đối tượng phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ; trong khi chưa có văn bản quy định chế độ tương đương đối với người khiếm thị đang học tập, sinh hoạt tại Trung tâm phục hồi chức năng, giáo dục dạy nghề và tạo việc làm cho người mù thuộc Hội Người mù tỉnh. 

Để góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội mà Đảng và Nhà nước đặc biệt chú trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời để đảm bảo sự bình đẳng xã hội cho các đối tượng đều là người khuyết tật yếu thế trên địa bàn tỉnh, giảm bớt khó khăn, nâng cao chất lượng đời sống khi vật giá gia tăng sau nhiều năm cho các đối tượng là người khiếm thị đang học tập tại Trung tâm Phục hồi chức năng, giáo dục dạy nghề và tạo việc làm cho người mù thuộc Hội Người mù, qua đó tạo điều kiện tốt nhất cho các đối tượng này được học nghề có việc làm, giảm gánh nặng cho người thân, gia đình và xã hội - thông qua việc ban hành chính sách hỗ trợ mà cụ thể là Nghị quyết quy định chế độ trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với các đối tượng đang học tập, sinh hoạt tại Trung tâm Phục hồi chức năng, giáo dục dạy nghề và tạo việc làm cho người mù thuộc Hội Người mù tỉnh Hải Dương là hết sức cần thiết.

II. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Nghị quyết:

1. Phạm vi điều chỉnh:
Quy định chính sách trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với các đối tượng đang học tập, sinh hoạt tại Trung tâm Phục hồi chức năng, giáo dục dạy nghề và tạo việc làm cho người mù thuộc Hội Người mù tỉnh Hải Dương   

2. Đối tượng áp dụng:

Đối tượng được tiếp nhận tham gia học tập, sinh hoạt tại Trung tâm Phục hồi chức năng, giáo dục dạy nghề và tạo việc làm cho người mù bao gồm:

- Trẻ em có thị lực từ 0,5/10 trở xuống hoặc sau khi chỉnh kính cả hai mắt chỉ đếm được ngón tay khi đặt bàn tay cách mắt 3m trở lại, có độ tuổi từ 05 tuổi, có đủ sức khỏe, được xét tuyển tham gia học phục hồi chức năng, học văn hóa đến hết chương trình trung học phổ thông. 

-  Người có thị lực từ 0,5/10 trở xuống hoặc sau khi chỉnh kính cả hai mắt chỉ đếm được ngón tay khi đặt bàn tay cách mắt 3m trở lại có độ tuổi từ 15 đến 55 đối với nữ, từ 15 đến 60 đối với nam, có đủ sức khỏe, được xét tuyển tham gia học nghề tại Trung tâm trong thời gian 06 tháng.

III. Nội dung của chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết:

Mức chi trợ cấp xây dựng trong Nghị quyết tương đương với mức các đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý tại các trung tâm bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động, thương binh và xã hội hưởng theo quy định tại Quyết định số 1607/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 của UBND tỉnh Hải Dương “Phê duyệt mức trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với các đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý tại các trung tâm bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội”.
1. Mức chi trợ cấp nuôi dưỡng: 1.080.000 đồng/ người/ tháng.

2. Mức chi trợ cấp mua tư trang, vật dụng sinh hoạt đời sống hàng ngày: 95.000 đồng/ người/ tháng.

(Danh mục vật dụng theo quy định tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết).

3. Mức chi trợ cấp tiền thuốc chữa bệnh: 25.000 đồng/ người/ tháng.

4. Mức chi trợ cấp tiền vệ sinh cá nhân đối với đối tượng phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ: 30.000 đồng/ người/ tháng.

5. Trong thời gian được hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm, đối tượng không được hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên hàng tháng tại cộng đồng. 

6. Khi mức trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với các đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý tại các trung tâm bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động, thương binh và xã hội được điều chỉnh, thì các mức trợ cấp này cũng được điều chỉnh tương ứng.

IV. Dự kiến nguồn lực:

Hằng năm, số lượng trẻ em tham gia học tập, sinh hoạt tại Trung tâm duy trì số lượng là 60 trẻ trong thời gian 12 tháng; số lượng học viên tham gia học nghề tại Trung tâm là 30 người trong thời gian 06 tháng.

Mức kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh để thực hiện chế độ trợ cấp xã hội cho các đối tượng tham gia sinh hoạt, học tập tại Trung tâm Phục hồi chức năng, giáo dục dạy nghề và tạo việc làm cho người mù thuộc Hội Người mù tỉnh Hải Dương trong 01 năm dự kiến là:

(1.080.000 đồng + 95.000 đồng + 25.000 đồng) x (60 người x 12 tháng + 30 người x 06 tháng) +(30 phụ nữ  x 30.000 đồng x 12 tháng) = 1.090.800.000 đồng.
V. Thời gian được hưởng mức hỗ trợ:

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép áp dụng thực hiện Nghị quyết kể từ ngày từ ngày 01/01/2021.

VI. Tổ chức thực hiện:


1. Hội người mù

a) Xây dựng kế hoạch đào tạo, dạy nghề cho người khiếm thị hàng năm;

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động thương binh và xã hội, Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội cấp xã để xác định và xét duyệt các đối tượng là người khiếm thị tại các địa phương có nhu cầu học văn hóa, học nghề phù hợp với điều kiện quy định được tiếp nhận vào Trung tâm Phục hồi chức năng, giáo dục dạy nghề và tạo việc làm cho người mù học học tập và sinh hoạt;

c) Hàng năm vào thời điểm xây dựng dự toán ngân sách, tổng hợp nhu cầu kinh phí trợ cấp, trợ giúp xã hội cho người khiếm thị tham gia học tập và sinh hoạt tại Trung tâm Phục hồi chức năng, giáo dục dạy nghề và tạo việc làm cho người mù vào dự toán của đơn vị, gửi Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh quyết định;

d) Giao dự toán, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ đào tạo, dạy nghề học sinh, học viên khiếm thị cho Trung tâm Phục hồi chức năng, giáo dục dạy nghề và tạo việc làm cho người mù;

e) Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động thương binh và xã hội xây dựng, biên soạn chương trình dạy nghề cho người khiếm thị, giới thiệu việc làm cho học viên sau khi tốt nghiệp; 

f) Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và đào tạo, Hội Người mù Trung ương và các đơn vị có liên quan xây dựng, biên soạn chương trình dạy chữ nổi, sử dụng máy vi tính, kỹ năng hòa nhập cho người khiếm thị. 

g) Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho giáo viên, người dạy nghề và cán bộ quản lý học sinh, học viên. 

2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội:

a) Tham gia xét duyệt các đối tượng phù hợp với quy định được được tiếp nhận vào Trung tâm Phục hồi chức năng, giáo dục dạy nghề và tạo việc làm cho người mù học học tập và sinh hoạt;

b) Phối hợp với Hội Người mù xây dựng, biên soạn chương trình dạy nghề cho người khiếm thị, giám sát chất lượng công tác dạy nghề, giới thiệu việc làm cho học viên sau khi tốt nghiệp.
3. Sở Tài chính:

a) Hàng năm tham mưu trình UBND tỉnh cân đối, bố trí kinh phí trợ cấp, trợ giúp xã hội cho người khiếm thị tham gia học tập và sinh hoạt tại Trung tâm Phục hồi chức năng, giáo dục dạy nghề và tạo việc làm cho người mù.

b) Thực hiện hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán nguồn kinh phí theo quy định tài chính hiện hành.

4. Sở Giáo dục và đào tạo:
Phối hợp với Hội Người mù tỉnh và các đơn vị có liên quan xây dựng, biên soạn chương trình dạy chữ nổi, sử dụng máy vi tính, kỹ năng hòa nhập cho người khiếm thị, quản lý học sinh khiếm thị khi học hòa nhập tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.

5. Hội Đông y:

Phối hợp với Hội Người mù tỉnh tổ chức các chương trình dạy nghề liên quan đến lĩnh vực Đông y cho người khiếm thị.
Sở Tài chính kính trình UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh quyết định ban hành Nghị quyết để thống nhất thực hiện trên địa bàn tỉnh./.
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